
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 

Số:          /TB-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2023 

 

THÔNG BÁO  

Về việc rà soát dữ liệu trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo  

 

Căn cứ Quyết định số 1937/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2022 về việc kiện 

toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành GD&ĐT thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Thông báo số 648/SGDĐT-VP về việc thông báo phân công nhiệm 

vụ Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành GD&ĐT thành phố Hải Phòng;  

Căn cứ Kế hoạch rà soát thông tin và hoàn thiện dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu 

ngành (CSDL ngành); 

Căn cứ Thông báo số 188/TB-SGDĐT ngày 28/3/2023 về việc thông báo kết 

luận của Phó Giám đốc Phạm Quốc Hiệu tại Hội nghị Giao ban về CSDL ngành 

giáo dục và đào tạo thành phố; 

Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành GD&ĐT thành phố Hải Phòng thông báo 

tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố về tiến độ cập nhật, làm sạch, thông 

tin cá nhân được xác thực với CSDLQGvDC (chi tiết theo Phụ lục gửi kèm). 

Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành GD&ĐT thành phố Hải Phòng yêu cầu 

các đơn vị giáo dục thường xuyên cập nhật thông tin, số liệu để hoàn thiện CSDL 

ngành theo đúng tiến độ. 

Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành GD&ĐT thành phố Hải Phòng 

đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành GD&ĐT thành phố Hải 

Phòng kiên quyết chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố 

nghiêm túc thực hiện./.    
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các PGĐ Sở (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các Phòng Sở; 

- Các đơn vị giáo dục; 

- Lưu: VT, GDTX&ĐH. 

                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 
Phạm Quốc Hiệu 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT 
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THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CHƯA XÁC THỰC  

TRÊN CSDL NGÀNH 
Lần 1: 23/3/2023  

Lần 2: 30/3/2023 

Lần 3: 06/04/2023 

Lần 4: 14/04/2023 

Lần 5: 21/4/2023 
 

PHỤ LỤC 1: THỐNG KÊ SỐ HỌC SINH  

CHƯA ĐỒNG BỘ THÔNG TIN VỚI CSDL QUỐC GIA 

(Số liệu tính đến thời điểm 16h30 ngày 21/04/2023 ) 

TT BẬC HỌC SỐ HS Lần 2 Lần 3 

 

Lần 4 

Số HS chưa 

đồng bộ đến 

nay 

 

Tỉ lệ 

(%) 

Trong 

tuần đã 

hoàn 

thành 

1 MẦM NON 121,149 7496 
5226 4288 4072 

3.33 216 

2 TIỂU HỌC 194,206 7649 
5336 4523 4156 

2.14 367 

3 THCS 137,792 5723 
4527 4015 3567 

2.59 448 

4 THPT 69,576 1635 
798 207 139 

0.20 68 

5 GDTX 8,634 13 
13 10 11 

013 0 

TỔNG SỐ 
531,357 22516 15900 13043 11945 2,24% 1098 
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PHỤ LỤC 3: THỐNG KÊ SỐ HỌC SINH KHỐI CÁC  THPT  

CHƯA ĐỒNG BỘ THÔNG TIN VỚI CSDL QUỐC GIA 

(Số liệu tính đến thời điểm 16h30 ngày 21/04/2023 ) 

STT Đơn vị 

Tổng 

số  

học 

sinh 

Lần 2 

 

 

Lần 3 

 

 

Lần 4 

Số HS 

chưa 

đồng 

bộ 

đến 

nay 

Tỷ lệ 

(%) 

Trong 

tuần 

đã 

hoàn 

thành 

 Tổng Số 69,573 1633 798 204 139 0.20 65 
1 THPT An Dương 2,206 3 3 

3 2 0.09 1 
2 THPT An Lão 1,525 12 6 

2 1 0.07 1 
3 THPT Bạch Đằng 1,488 1 1 

0 1 0.07 0 
4 THPT Cát Bà 530 0 0 

0 0 0.00 0 
5 THPT Cát Hải 389 0 0 

0 0 0.00 0 
6 THPT Cộng Hiền 1,117 7 8 

31 4 0.36 27 
7 THPT Đồ Sơn 1,151 3 3 

3 3 0.26 0 
8 THPT Hùng Thắng 1,124 54 16 

14 2 0.18 12 
9 THPT Kiến An 1,656 45 43 

2 2 0.12 0 
10 THPT Kiến Thuỵ 1,526 9 8 

4 2 0.13 2 
11 THPT Hồng Bàng 1,414 1 0 

0 0 0.00 0 
12 THPT Lê Hồng Phong 1,387 11 4 

1 1 0.07 0 
13 THPT Lê Ích Mộc 1,515 1 0 

0 0 0.00 0 
14 THPT Lê Quý Đôn 1,723 51 9 

4 2 0.12 2 
15 THPT Lý Thường Kiệt 1,473 0 0 

0 0 0.00 0 
16 THPT Mạc Đĩnh Chi 1,666 2 2 

2 2 0.12 0 
17 THPT Ngô Quyền 1,845 206 0 

0 0 0.00 0 
18 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 1,379 5 1 

0 0 0.00 0 
19 THPT Nguyễn Đức Cảnh 1,242 3 3 

3 3 0.24 0 
20 THPT Nguyễn Trãi 2,145 2 1 

1 0 0.00 1 
21 THPT Phạm Ngũ Lão 1,441 5 6 

0 0 0.00 0 
22 THPT Đồng Hoà 1,234 4 4 

4 4 0.32 0 
23 THPT Quang Trung 1,475 4 4 

4 4 0.27 0 
24 THPT Thái Phiên 1,873 3 0 

0 0 0.00 0 
25 THPT Tiên Lãng 1,489 0 0 

0 0 0.00 0 
26 THPT Toàn Thắng 1,132 5 2 

1 1 0.09 0 
27 THPT Tô Hiệu 1,229 11 9 

8 8 0.65 0 
28 THPT Trần Hưng Đạo 1,300 11 11 

1 1 0.08 0 
29 THPT Trần Nguyên Hãn 1,742 153 12 

2 2 0.11 0 
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STT Đơn vị 

Tổng 

số  

học 

sinh 

Lần 2 

 

 

Lần 3 

 

 

Lần 4 

Số HS 

chưa 

đồng 

bộ 

đến 

nay 

Tỷ lệ 

(%) 

Trong 

tuần 

đã 

hoàn 

thành 

30 THPT Vĩnh Bảo 1,437 5 5 
4 4 0.28 0 

31 THPT Quốc Tuấn 1,159 0 0 
2 0 0.00 2 

32 THPT Thuỵ Hương 1,205 1 0 
1 0 0.00 1 

33 THPT Hải An 1,596 1 1 
1 1 0.06 0 

34  PT Lý Thái Tổ 517 286 20 
1 0 0.00 1 

35 THCS-THPT Lý Thánh Tông 403 1 1 
1 1 0.25 0 

36 PT Hermann Gmeiner 380 4 1 
1 1 0.26 0 

37 THPT Phan Đăng Lưu 706 0 1 
0 0 0.00 0 

38 THPT Lê Chân 1,190 6 6 
6 6 0.51 0 

39 THPT Thuỷ Sơn 1,240 2 3 
2 2 0.16 0 

40 THPT Nhữ Văn Lan 1,056 0 0 
0 2 0.19 0 

41 THPT Nguyễn Khuyến 1,142 2 1 
1 1 0.09 0 

42 THPT Marie Curie 763 7 8 
7 7 0.92 0 

43 THPT Tân An 600 1 1 
1 1 0.17 0 

44 THPT 25 - 10 550 1 1 
1 1 0.18 0 

45 THPT  An Hải 1,263 4 4 
4 1 0.08 3 

46 THPT Hàng Hải 970 0 0 
0 0 0.00 0 

47 THPT Nguyễn Huệ 954 0 0 
0 0 0.00 0 

48 THPT Lương Thế Vinh 822 15 2 
0 0 0.00 0 

49 Phổ thông Anhxtanh 1,065 0 0 
0 0 0.00 0 

50 THPT Nam Triệu 1,178 9 9 
9 9 0.77 0 

51 TH, THCS, THPT Ng.Tất Thành 108 42 42 
0 0 0.00 0 

52 THPT  Phan Chu Trinh 291 32 32 
28 26 8.87 2 

53 THPT Thăng Long 1,107 22 12 
9 9 0.81 0 

54 THPT Trần Tất Văn 775 55 37 
2 0 0.00 2 

55 THPT Lương Khánh Thiện 405 4 2 
2 2 0.50 0 

56 THPT Tân Trào 408 6 1 
1 1 0.25 0 

57 THPT Hùng Vương 322 0 2 
0 0 0.00 0 

58 THPT Quảng Thanh 445 51 50 
0 0 0.00 0 

59  TH-THCS-THPT Hàng Hải1 621 1 1 
0 0 0.00 0 

60 TH, THCS, THPT Hai Bà Trưng 33 0 0 
0 0 0.00 0 

61 TH - THCS - THPT Vinschool  306 0 0 
0 0 0.00 0 

62  THPT Hữu Nghị quốc tế 218 39 39 
5 5 2.29 0 
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STT Đơn vị 

Tổng 

số  

học 

sinh 

Lần 2 

 

 

Lần 3 

 

 

Lần 4 

Số HS 

chưa 

đồng 

bộ 

đến 

nay 

Tỷ lệ 

(%) 

Trong 

tuần 

đã 

hoàn 

thành 

63  TH - THCS - THPT Edison 483 18 17 
6 4 0.84 2 

64  Tiểu học - THCS - THPT Dewey 61 3 3 
2 2 3.28 0 

65  THPT Chuyên Trần Phú 2,049 68 13 
15 6 0.29 9 

66  THCS và THPT FPT 329 327 327 
2 2 0.61 0 

 

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH CÁC  THPT VẪN CÒN HỌC SINH  

CHƯA ĐỒNG BỘ THÔNG TIN VỚI CSDL QUỐC GIA 

(Số liệu tính đến thời điểm 16h30 ngày 21/04/2023 ) 

STT Đơn vị 
Số  

học sinh 

Số HS 

chưa đồng 

bộ đến nay 

Tỷ 

lệ 

(%) 

1 THPT An Lão 1,525 1 0.07 

2 THPT Bạch Đằng 1,488 1 0.07 

3 THPT Lê Hồng Phong 1,387 1 0.07 

4 THPT Toàn Thắng 1,132 1 0.09 

5 THPT Trần Hưng Đạo 1,300 1 0.08 

6 THPT Hải An 1,596 1 0.06 

7 THCS-THPT Lý Thánh Tông 403 1 0.25 

8 PT Hermann Gmeiner 380 1 0.26 

9 THPT Nguyễn Khuyến 1,142 1 0.09 

10 THPT Tân An 600 1 0.17 

11 THPT 25 - 10 550 1 0.18 

12 THPT  An Hải 1,263 1 0.08 

13 THPT Tân Trào 408 1 0.25 

14 THPT An Dương 2,206 2 0.09 

15 THPT Hùng Thắng 1,124 2 0.18 

16 THPT Kiến An 1,656 2 0.12 

17 THPT Kiến Thuỵ 1,526 2 0.13 

18 THPT Lê Quý Đôn 1,723 2 0.12 

19 THPT Mạc Đĩnh Chi 1,666 2 0.12 

20 THPT Trần Nguyên Hãn 1,742 2 0.11 

21 THPT Thuỷ Sơn 1,240 2 0.16 
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STT Đơn vị 
Số  

học sinh 

Số HS 

chưa đồng 

bộ đến nay 

Tỷ 

lệ 

(%) 

22 THPT Nhữ Văn Lan 1,056 2 0.19 

23 THPT Lương Khánh Thiện 405 2 0.5 

24  Tiểu học - THCS - THPT Dewey 61 2 3.28 

25  THCS và THPT FPT 329 2 0.61 

26 THPT Đồ Sơn 1,151 3 0.26 

27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 1,242 3 0.24 

28 THPT Cộng Hiền 1,117 4 0.36 

29 THPT Đồng Hoà 1,234 4 0.32 

30 THPT Quang Trung 1,475 4 0.27 

31 THPT Vĩnh Bảo 1,437 4 0.28 

32  TH - THCS - THPT Edison 483 4 0.84 

33  THPT Hữu Nghị quốc tế 218 5 2.29 

34 THPT Lê Chân 1,190 6 0.51 

35  THPT Chuyên Trần Phú 2,049 6 0.29 

36 THPT Marie Curie 763 7 0.92 

37 THPT Tô Hiệu 1,229 8 0.65 

38 THPT Nam Triệu 1,178 9 0.77 

39 THPT Thăng Long 1,107 9 0.81 

40 THPT  Phan Chu Trinh 291 26 8.87 

Tổng số 40/66 đơn vị./. 
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PHỤ LỤC 5: THỐNG KÊ SỐ HỌC SINH, CÁN BỘ GIÁO VIÊN 

NHÂN VIÊN KHỐI CÁC  TRƯỜNG MẦM NON 

CHƯA ĐỒNG BỘ THÔNG TIN VỚI CSDL QUỐC GIA 

(Số liệu tính đến thời điểm 16h30 ngày 21/04/2023 ) 
 

STT Đơn vị 

HỌC SINH CÁN BỘ, GV, NV 

Tổng số 
Số HS chưa 

đồng bộ 

đến nay 

Tỉ lệ 

(%) 
Tổng số 

Số NS 

chưa đồng 

bộ đến nay 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Tổng Số 122,173 3,319 2.72 12,735 400 3.14 

2 Trường trực thuộc sở 0     0     

3 

Phòng GD&ĐT huyện 

Bạch Long Vĩ 22 7 31.82 2 0 0.00 

4 

Phòng GD&ĐT quận 

Hồng Bàng 6,926 167 2.41 843 16 1.90 

5 

Phòng GD&ĐT Quận 

Ngô Quyền 8,298 369 4.45 1,070 70 6.54 

6 

Phòng GD&ĐT quận 

Lê Chân 10,858 128 1.18 1,213 22 1.81 

7 

Phòng GD&ĐT quận 

Hải An 8,665 412 4.75 984 43 4.37 

8 

Phòng GD&ĐT quận 

Kiến An 6,762 194 2.87 702 38 5.41 

9 

Phòng GD&ĐT quận 

Đồ Sơn 2,605 92 3.53 272 2 0.74 

10 

Phòng GD&ĐT quận 

Dương Kinh 3,858 237 6.14 378 13 3.44 

11 

Phòng GD&ĐT huyện 

Thuỷ Nguyên 22,349 184 0.82 2,143 5 0.23 

12 

Phòng GD&ĐT huyện 

An Dương 12,515 372 2.97 1,213 62 5.11 

13 

Phòng GD&ĐT huyện 

An Lão 8,349 685 8.20 878 63 7.18 

14 

Phòng GD&ĐT huyện 

Kiến Thuỵ 8,017 99 1.23 825 9 1.09 

15 

Phòng GD&ĐT huyện 

Tiên Lãng 9,558 139 1.45 908 40 4.41 

16 

Phòng GD&ĐT huyện 

Vĩnh Bảo 11,647 210 1.80 1,095 17 1.55 

17 

Phòng GD&ĐT huyện 

Cát Hải 1,744 24 1.38 209 0 0.00 
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PHỤ LỤC 6: THỐNG KÊ SỐ HỌC SINH, CÁN BỘ GIÁO VIÊN 

NHÂN VIÊN KHỐI CÁC  TRƯỜNG TIỂU HỌC 

CHƯA ĐỒNG BỘ THÔNG TIN VỚI CSDL QUỐC GIA 

(Số liệu tính đến thời điểm 16h30 ngày 21/04/2023 ) 
 

STT Đơn vị 

HỌC SINH CÁN BỘ, GV, NV 

Tổng số 
Số HS chưa 

đồng bộ 

đến nay 

Tỉ lệ 

(%) 
Tổng số 

Số NS chưa 

đồng bộ đến 

nay 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Tổng Số 194,146 3,742 1.93 8,721 438 5.02 

2 Trường trực thuộc sở 2,945 448 15.21 334 67 20.06 

3 

Phòng GD&ĐT huyện 

Bạch Long Vĩ 9 0 0.00 4 0 0.00 

4 

Phòng GD&ĐT quận 

Hồng Bàng 10,200 149 1.46 514 15 2.92 

5 

Phòng GD&ĐT Quận 

Ngô Quyền 14,042 188 1.34 605 4 0.66 

6 

Phòng GD&ĐT quận 

Lê Chân 19,704 222 1.13 758 17 2.24 

7 

Phòng GD&ĐT quận 

Hải An 13,139 160 1.22 463 22 4.75 

8 

Phòng GD&ĐT quận 

Kiến An 10,471 126 1.20 437 6 1.37 

9 

Phòng GD&ĐT quận 

Đồ Sơn 4,096 88 2.15 261 10 3.83 

10 

Phòng GD&ĐT quận 

Dương Kinh 5,748 306 5.32 237 10 4.22 

11 

Phòng GD&ĐT huyện 

Thuỷ Nguyên 33,185 312 0.94 1,367 44 3.22 

12 

Phòng GD&ĐT huyện 

An Dương 19,650 590 3.00 829 53 6.39 

13 

Phòng GD&ĐT huyện 

An Lão 13,914 816 5.86 678 79 11.65 

14 

Phòng GD&ĐT huyện 

Kiến Thuỵ 13,750 32 0.23 608 10 1.64 

15 

Phòng GD&ĐT huyện 

Tiên Lãng 14,135 172 1.22 705 44 6.24 

16 

Phòng GD&ĐT huyện 

Vĩnh Bảo 16,726 86 0.51 770 57 7.40 

17 

Phòng GD&ĐT huyện 

Cát Hải 2,432 47 1.93 151 0 0.00 

 



9 

 

PHỤ LỤC 7: THỐNG KÊ SỐ HỌC SINH, CÁN BỘ GIÁO VIÊN 

NHÂN VIÊN KHỐI CÁC  TRƯỜNG THCS 

CHƯA ĐỒNG BỘ THÔNG TIN VỚI CSDL QUỐC GIA 

(Số liệu tính đến thời điểm 16h30 ngày 21/04/2023 ) 
 

STT Đơn vị 

HỌC SINH CÁN BỘ, GV, NV 

Tổng số  
Số HS 

chưa đồng 

bộ đến nay 

Tỉ lệ 

(%) 
Tổng số  

Số NS 

chưa 

đồng bộ 

đến nay 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Tổng Số 137,692 2,836 2.06 7,007 195 2.78 

2 Trường trực thuộc sở 1,640 64 3.90 116 17 14.66 

3 

Phòng GD&ĐT quận 

Hồng Bàng 7,306 75 1.03 374 4 1.07 

4 

Phòng GD&ĐT Quận 

Ngô Quyền 10,065 234 2.32 480 11 2.29 

5 

Phòng GD&ĐT quận 

Lê Chân 16,647 572 3.44 756 58 7.67 

6 

Phòng GD&ĐT quận 

Hải An 9,134 57 0.62 387 0 0.00 

7 

Phòng GD&ĐT quận 

Kiến An 7,455 163 2.19 340 2 0.59 

8 

Phòng GD&ĐT quận 

Đồ Sơn 3,044 107 3.52 157 5 3.18 

9 

Phòng GD&ĐT quận 

Dương Kinh 4,146 143 3.45 179 18 10.06 

10 

Phòng GD&ĐT huyện 

Thuỷ Nguyên 22,569 237 1.05 1,174 8 0.68 

11 

Phòng GD&ĐT huyện 

An Dương 13,099 452 3.45 622 41 6.59 

12 

Phòng GD&ĐT huyện 

An Lão 10,357 476 4.60 538 23 4.28 

13 

Phòng GD&ĐT huyện 

Kiến Thuỵ 9,595 32 0.33 492 6 1.22 

14 

Phòng GD&ĐT huyện 

Tiên Lãng 9,578 49 0.51 564 0 0.00 

15 

Phòng GD&ĐT huyện 

Vĩnh Bảo 11,374 160 1.41 631 2 0.32 

16 

Phòng GD&ĐT huyện 

Cát Hải 1,683 15 0.89 197 0 0.00 
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